
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
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Lịch báo giảng lớp 1 theo chương trình giảm tải năm 2019 - 2020

Tuần 21

Thứ/ngày
Tiết

PPCT

Môn Tên bài dạy Ghi chú

HAI

4/5/2020

SÁ
N
G

21 SHĐT

220 Học vần oang, oăng

221 Học vần oang, oăng

81 Toán Phép trừ dạng 17-7 (tr. 112)

C
H
IỀ
U

112 HD luyện tập HD luyện tập

113 luyện nói luyện nói

114 Luyện viết Luyện viết

SÁ
N
G

222 Học vần oanh, oach

223 Học vần oanh, oach

https://vndoc.com/giao-an-dien-tu-lop-1
https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188


Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188

BA

5/5/2020

82 Toán Luyện tập (tr. 113), Luyện

tập chung (tr. 114)

21 TNXH Cây xanh quanh em

C
H
IỀ
U

21 Đạo đức Bài 10: Em và các bạn

21 Âm nhạc Học hát bài: Tập tầm vông.

55 Luyện toán Luyện toán

TƯ

6/5/2020.
SÁ

N
G

224 Học vần oat, oăt

225 Học vần oat, oăt

21 Thủ công Ôn tập chủ đề Gấp hình

83 Toán Bài toán có lời văn (tr. 115)
C
H
IỀ
U

115 Luyện nói Luyeän ñoïc

56 Luyện toán Luyện toán

116 Luyện viết Luyeän viết

SÁ
N 226 Học vần uê, uy
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Lịch báo giảng lớp 1 theo chương trình giảm tải năm 2019 - 2020 - Tuần 22

THỨ MÔN HỌC TIẾT TÊN BÀI DẠY NDĐC

Hai Học vần 1 Bài 90: ôn tập Giảm y/c kể toàn bộ câu

chuyện,chuyển thành y/c

NĂM

7/5/2020

227 Học vần uê, uy

84 Toán Giải toán có lời văn (tr.

117)

Thể dục

C
H
IỀ
U

57 Luyện toán Luyện toán

117 Luyện viết Luyện viết

Mĩ thuật

SÁU

8/5/2020
SÁ

N
G

228 Học vần uơ, uya

229 Học vần uơ, uya

230 Tập Viết Tàu thủy, giấy pơ - luya

21 Sinh Hoạt
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trả lời câu hỏi hoặc kể 1

đoạn truyện

Học vần 2 Bài 91: oa – oe (T1) Giảm phần luyện nói.

- Chuyển nội dung tập viết

trên bảng con và tập viết trên

vở ô li sang giờ Tập viết.

Học vần 3 Bài 91: oa – oe (T2)

Đạo đức 4 Cảm ơn và xin lỗi (T1) HDHS học bài này với sự

hỗ trợ của cha mẹ.

Ba

Thể dục 1 Bài 24: Bài TD – Đội

hình đội ngũ Giảm phần luyện nói.

- Chuyển nội dung tập viết trên bảng

con và tập viết trên vở ô li sang giờ Tập

viết.

Học vần 2 Bài 92: oai – oan (T1)

Học vần 3 Bài 92: oai – oan (T1).

Toán 4 Cộng các số tròn chục

(tr129)
- Tập trung yêu cầu thực hiện được cộng

nhẩm các số tròn chục trong phạm vi 90.

bỏBT 1

Tư Học vần 1 Bài 93: oan – oăn (T1) Giảm phần luyện nói.

- Chuyển nội dung tập viết trên bảng

con và tập viết trên vở ô li sang giờ Tập

Học vần 2 Bài 93: oan – oăn (T2)

https://vndoc.com/
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viết.

Toán 3 Trừ các số tròn chục Bỏ bài 1,4 (130)

TN – XH 4 Chủ đề: cây xanh quanh

em

Ghép thành bài Cây xanh

quanh em, thực hiện trong

1 - 2 tiết: không tổ chức

các hoạt động trò chơi

trang 47.

Năm

Học vần 1 Bài 94: oang – oăng

(T1)

Giảm phần luyện nói.

- Chuyển nội dung tập viết trên bảng

con và tập viết trên vở ô li sang giờ Tập

viết.

Học vần 2 Bài 94: oang – oăng

(T2)

Toán 3 Luyện tập (132) Bài 1 (tr132)

Thủ công 4 Bài 22+ 23 Cách sử

dụng bút chì, thước kẻ,

kéo. Kẻ các đoạn thẳng

cách đều.

Ghép 2 bài (22,33) và thực

hiện trong 1 tiết (xem nd

điều chỉnh)

Sáu

Âm nhạc 1 Học bài hát: Quả Chỉ dạy lời 1 và lời 2. Hs

tự học lời 3

Học vần 2 Bài 95. oanh –oach

(T1+ 2)

Giảm phần luyện nói.

- Chuyển nội dung tập viết trên bảng

con và tập viết trên vở ô li sang giờ Tập

viết.

Học vần 3 Bài 96. oat –oăt (T1+ 2)

https://vndoc.com/
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Toán 4 Luyện tập chung (Tr

135).

Bt 2,3,5 (135)

Lịch báo giảng lớp 1 theo chương trình giảm tải năm 2019 - 2020 - Tuần 23

THỨ MÔN

HỌC

TIẾT TÊN BÀI DẠY NDĐC

Hai

Chào cờ 1 Sinh hoạt dưới cờ

Học vần 2 Bài 97: Ôn tập. (T1) Giảm y/c kể toàn bộ câu

chuyện,chuyển thành y/c trả

lời câu hỏi hoặc kể 1 đoạn

truyện

Học vần 3 Bài 97: Ôn tập. (T1)

Đạo đức 4 Cảm ơn và xin lỗi (T2) HDHS học bài này với sự hỗ

trợ của cha mẹ.

Ba

Thể dục 1 Bài 25 + 26: Bài TD –

Trò chơi

Học vần 2 Bài 98: uê - uy (t1)

Học vần 3 Bài 98: uê – uy (T2) Giảm phần luyện nói.

Toán 4 Luyện tập (trang 146) Bt 4

https://vndoc.com/giao-an-dien-tu-lop-1
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Tư

Học vần 1 Bài 99: ươ - uya.

Giảm phần luyện nói.

- Chuyển nội dung tập viết trên

bảng con và tập viết trên vở ô li

sang giờ Tập viết.

Học vần 2 Bài 100: uân - uyên.

Toán 3 Luyện tập chung(tr147) Bt, 1, 2, 4 (trang 147)

TN – XH 4 Chủ đề: Cây xanh quanh

em

Ghép thành bài Cây xanh

quanh em, thực hiện trong 1-

2 tiết: không tổ chức các

hoạt động trò chơi trang 49

Năm

Học vần 1 Bài 101: uât – uyên (T1) Giảm phần luyện nói.

- Chuyển nội dung tập viết trên

bảng con và tập viết trên vở ô li

sang giờ Tập viết.

Học vần 2 Bài 101: uât – uyên (T2)

Toán 3 Luyện tập (T150) Bt,3,4 (trang 150)

Thủ công 4 Cắt dán hình chữ nhật,

hình vuông, tam giác.

(T1)

Ghép 3 bài (24-> 29) và

thực hiện trong 3 tiết (xem

nd điều chỉnh)

Sáu Âm nhạc 1 Học bài hát: Quả Bổ sung dạy nội dung: nghe

hát hoặc nghe nhạc tuần 21
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chuyển xuống.

Học vần 2 Bài 102: uynh – uych Giảm phần luyện nói.

- Chuyển nội dung tập viết trên

bảng con và tập viết trên vở ô li

sang giờ Tập viết.

Học vần 3 Bài 103. Ôn tập

Toán 4 Luyện tập (tr 151) Bài tập 4 (151)

Lịch báo giảng lớp 1 theo chương trình giảm tải năm 2019 - 2020 - Tuần 24

Thứ/

ngày Tiết

PPCT

Môn Tên bài dạy Ghi chú

HAI

25/5/2020

SÁ
N
G

SHĐT

253 Tập đọc Hoa ngọc lan

254 Tập đọc Hoa ngọc lan

93 Toán Luyện tập chung

(tr.135)

C
H
IỀ
U

129 HD luyện tập HD luyện tập

130 Luyện nói Luyện nói

131 Luyện viết Luyện viết
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BA

26/5/2020

SÁ
N
G

255 Chính tả Nhà bà ngoại

256 Tập viết Tô chữ: D, Đ

94 Toán Các số có hai chữ số

(tr136)

24 TNXH Con vật quanh em

C
H
IỀ
U

24 Đạo đức Bài 12: Cảm ơn và xin

lỗi (tiết 2)

24 Aâm nhaïc Ôn tập bài hát : Quả.

Nghe nhạc tuần 23

67 Luyện toán Luyện toán

TƯ

27/5/2020

SÁ
N
G

257 Tập đọc Ai dậy sớm

258 Tập đọc Ai dậy sớm

24 Thủ công Cắt, dán hình chữ nhật

95 Toán Các số có hai chữ số

(tiếp theo) (tr138)

C
H
IỀ
U

132 Luyện nói Luyện nói

68 Luyện toán Luyện toán

133 Luyện viết Luyện viết

SÁ 259 Tập Viết Tô chữ: E, Ê

https://vndoc.com/
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Lịch báo giảng lớp 1 theo chương trình giảm tải năm 2019 - 2020 - Tuần 25

NĂM

28/5/2020

260 Chính tả Câu đố

96 Toán Các số có hai chữ số

(tiếp theo) (tr140)

Thể dục

C
H
IỀ
U

69 Luyện toán Luyện toán

134 Luyện viết Luyện viết

Mĩ thuật

SÁU

29/5/2020

SÁ
N
G

261 Tập đọc Ngôi nhà

262 Tập đọc Ngôi nhà

263 Kể chuyện Bông hoa cúc trắng

Sinh Hoạt

Thứ/ngày

Tiết

PPCT

Môn Tên bài dạy Ghi chú

SÁ
N
G

SHĐT

264 Tập đọc Quà của bố
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HAI

1/6/2020….

265 Tập đọc Quà của bố

97 Toán So sánh các số có hai

chữ số (tr142)

C
H
IỀ
U

135 HD luyện tập HD luyện tập

136 Luyện nói Luyện nói

137 Luyện viết Luyện viết

BA

2/6/2020….

SÁ
N
G

266 Chính tả Quà của bố

267 Tập viết Tô chữ: G

98 Toán Luyện tập (tr144)

25 TNXH Nhận biết cây cối và con

vật

C
H
IỀ
U

25 Đạo đức Thực hành kĩ năng giữa

HKII

25 Âm nhạc Học hát bài: Hòa bình

cho bé

70 Luyện toán Luyện toán

TƯ

SÁ
N
G

268 Tập đọc Đầm sen

269 Tập đọc Đầm sen

25 Thủ công Cắt, dán hình vuông

99 Toán Bảng các số từ 1 đến 100

(tr145)

https://vndoc.com/
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Lịch báo giảng lớp 1 theo chương trình giảm tải năm 2019 - 2020 - Tuần 26

3/6/2020 C
H
IỀ
U

138 Luyện nói Luyện nói

71 Luyện toán Luyện toán

139 Luyện viết Luyện viết

NĂM

4//6/2020…

.

SÁ
N
G

270 Tập Viết Tô chữ: H, I

271 Chính tả Hoa sen

100 Toán Luyện tập (tr146), Luyện

tập chung (tr147)

Thể dục

C
H
IỀ
U

72 Luyện toán Luyện toán

140 Luyện viết Luyện viết

Mĩ thuật

SÁU

5/6/2020

SÁ
N
G

272 Tập đọc Mời vào

273 Tập đọc Mời vào

274 Kể chuyện Niềm vui bất ngờ

Sinh Hoạt

Thứ/ngày Tiết

PPCT Môn Tên bài dạy Ghi chú

SÁ SHĐT
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HAI

8/6/2020

275 Tập đọc Mèo con đi học

276 Tập đọc Mèo con đi học

101 Toán Giải toán có lời văn (tiếp

theo) (tr148)

C
H
IỀ
U

141 HD luyện tập HD luyện tập

142 Luyện nói Luyện nói

143 Luyện viết Luyện viết

BA

9/6/2020

SÁ
N
G

277 Chính tả Mèo con đi học

278 Tập viết Tô chữ: K

102 Toán Luyện tập (tr150), Luyện

tập (tr151)

26 TNXH Thời tiết
C
H
IỀ
U

26 Đạo đức Bài 13: Chào hỏi và tạm

biệt.

26 Âm nhạc Học hát bài: Hòa bình cho

bé (tiếp theo)

73 Luyện toán Luyện toán

SÁ
N
G

279 Tập đọc Ngưỡng cửa

280 Tập đọc Ngưỡng cửa

https://vndoc.com/
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TƯ

10/6/2020

26 Thủ công Cắt, dán hình tam giác

103 Toán Luyện tập chung (tr152)

C
H
IỀ
U

144 Luyện nói Luyện nói

73 Luyện toán Luyện toán

145 Luyện viết Luyện viết

NĂM

11//6/2020

SÁ
N
G

281 Tập Viết Tô chữ L, M

282 Chính tả Ngưỡng cửa

104 Toán Phép cộng trong phạm vi

100 (cộng không nhớ)

(tr154)

Thể dục

C
H
IỀ
U

75 Luyện toán Luyện toán

146 Luyện viết Luyện viết

Mĩ thuật

SÁU

12/6/2020

SÁ
N
G

283 Tập đọc Kể cho bé nghe

284 Tập đọc Kể cho bé nghe

285 Kể chuyện Dê con nghe lời mẹ

Sinh Hoạt
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Lịch báo giảng lớp 1 theo chương trình giảm tải năm 2019 - 2020 - Tuần 27

Thứ/ngày Tiết

PPCT Môn Tên bài dạy Ghi chú

HAI

15/6/2020

SÁ
N
G

SHĐT

286 Tập đọc Hồ Gươm

287 Tập đọc Hồ Gươm

105 Toán Luyện tập (tr156),

Luyện tập (tr157)

C
H
IỀ
U

147 HD luyện tập HD luyện tập

148 Luyện nói Luyện nói

149 Luyện viết Luyện viết

BA

16/6/2020

SÁ
N
G

288 Chính tả Hồ Gươm

289 Tập viết Tô chữ N

106 Toán Phép trừ trong phạm vi

100 (trừ không nhớ)

(tr158)

27 TNXH Trời nóng, trời rét

C
H
IỀ
U

27 Đạo đức Bài 14: Bảo vệ hoa và

cây nơi công cộng (tiết

1)

https://vndoc.com/giao-an-dien-tu-lop-1
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27 Âm nhạc Học hát bài: Đi tới

trường

76 Luyện toán Luyện toán

TƯ

17/6/2020

SÁ
N
G

290 Tập đọc Lũy tre

291 Tập đọc Lũy tre

27 Thủ công Cắt, dán hàng rào đơn

giản

107 Toán Phép trừ trong phạm vi

100 (trừ không nhớ)

(tr159)

C
H
IỀ
U

150 Luyện nói Luyện nói

77 Luyện toán Luyện toán

151 Luyện viết Luyện viết

NĂM

18//6/2020

SÁ
N
G

292 Tập Viết Tô chữ O, Ô, Ơ

293 Chính tả Lũy tre

108 Toán Các ngày trong tuần lễ

(tr161)

Thể dục

C
H
IỀ
U

78 Luyện toán Luyện toán

152 Luyện viết Luyện viết

Mĩ thuật

https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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Lịch báo giảng lớp 1 theo chương trình giảm tải năm 2019 - 2020 - Tuần 28

SÁU

19/6/2020

SÁ
nN

G

294 Tập đọc Sau cơn mưa

295 Tập đọc Sau cơn mưa

296 Kể chuyện Con Rồng cháu Tiên

Sinh Hoạt

Thứ/ngày

Tiết

PPCT

Môn Tên bài dạy Ghi chú

HAI

22/6/2020
SÁ

N
G

SHĐT

297 Tập đọc Cây bàng

298 Tập đọc Cây bàng

109 Toán Cộng, trừ không nhớ

trong phạm vi 100

(tr162, 163)

C
H
IỀ
U

153 HD luyện tập HD luyện tập

154 Luyện nói Luyện nói

155 Luyện viết Luyện viết

BA

23/6/2020

SÁ
N
G

299 Chính tả Cây bàng

300 Tập viết Tô chữ P

110 Toán Đồng hồ. Thời gian

https://vndoc.com/giao-an-dien-tu-lop-1
https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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(tr164)

28 TNXH Thực hành quan sát

bầu trời

C
H
IỀ
U

28 Đạo đức Bài 14: Bảo vệ hoa và

cây nơi công cộng

(tiết 2)

28 Aâm nhaïc Ôn tập bài hát: Đi tới

trường

79 Luyện toán Luyện toán

TƯ

24/6/2020
SÁ

N
G

301 Tập đọc Đi học

302 Tập đọc Đi học

28 Thủ công Cắt, dán và trang trí

ngôi nhà

111 Toán Thực hành (tr165)
C
H
IỀ
U

156 Luyện nói Luyện nói

80 Luyện toán Luyện toán

157 Luyện viết Luyện viết

NĂM

25/6/2020

SÁ
N
G

303 Tập Viết Tô chữ Q

304 Chính tả Đi học

112 Toán Luyện tập (tr167)

Thể dục

https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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C
H
IỀ
U

81 Luyện toán Luyện toán

158 Luyện viết Luyện viết

Mĩ thuật

SÁU

26/6/2020

SÁ
N
G

305 Tập đọc Nói dối hại thân

306 Tập đọc Nói dối hại thân

307 Kể chuyện Cô chủ không biết

quý tình bạn

Sinh Hoạt

Thứ/

ngày Tiết

PPCT

Môn Tên bài dạy Ghi chú

HAI

29/6/2020

SÁ
N
G

SHĐT

308 Tập đọc Bác đưa thư

309 Tập đọc Bác đưa thư

113 Toán Luyện tập chung (tr168),

Luyện tập chung (tr169)

C
H
IỀ
U

159 HD luyện tập HD luyện tập

160 Luyện nói Luyện nói

161 Luyện viết Luyện viết

BA

30/6/

2020….

SÁ
N
G

410 Chính tả Bác đưa thư

411 Tập viết Tô chữ R

114 Toán Ôn tập: Các số đến 10

(tr170, 171)

29 TNXH Thời tiết

C
H
IỀ
U

29 Đạo đức Giáo dục địa phương.

29 Âm nhạc Học hát bài : Đường và

chân

82 Luyện toán Luyện toán

https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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TƯ

1/7/2020

SÁ
N
G

412 Tập đọc Làm anh

413 Tập đọc Làm anh

29 Thủ công Ôn tập chủ đề Cắt, dán giấy

115 Toán Ôn tập: Các số đến 10

(tr172)

C
H
IỀU

162 Luyện nói Luyện nói

83 Luyện toán Luyện toán

163 Luyện viết Luyện viết

NĂM

2/7/2020
….

SÁ
N
G

414 Tập Viết Chia quà

415 Chính tả Tô chữ S

116 Toán Ôn tập: Các số đến 10

(tr173)

Thể dục
C
H
IỀ
U

84 Luyện toán Luyện toán

163 Luyện viết Luyện viết

Mĩ thuật

SÁU

3/7/2020

SÁ
N
G

416 Tập đọc Người trồng na

417 Tập đọc Người trồng na

418 Kể chuyện Hai tiếng kì lạ

https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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Lịch báo giảng lớp 1 theo chương trình giảm tải năm 2019 - 2020 - Tuần 30

Sinh Hoạt

Thứ/ngày

Tiết

PPCT Môn Tên bài dạy Ghi chú

HAI

6/7/2020

SÁ
N
G

SHĐT

419 Tập đọc Anh hùng biển cả

420 Tập đọc Anh hùng biển cả

117 Toán Ôn tập: Các số đến

100 (tr 175, 176)

C
H
IỀ
U

164 HD luyện

tập

HD luyện tập

165 Luyện nói Luyện nói

166 Luyện viết Luyện viết

BA

7/7/2020

SÁ
N
G

421 Chính tả Loài cá thông minh

422 Tập viết Tô chữ T

118 Toán Luyện tập chung (tr

178 và 180)

30 TNXH Ôn tập Tự nhiên

https://vndoc.com/giao-an-dien-tu-lop-1
https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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C
H
IỀ
U

30 Đạo đức Thực hành kĩ năng

cuối HKII.

30 Âm nhạc Ôn tập bài hát:

Đường và chân

85 Luyện

toán

Luyện toán

TƯ

8/7/ 2020

SÁ
N
G

423 Tập đọc Ò...ó...o

424 Tập đọc Ò...ó...o

30 Thủ công Nhận xét, đánh giá

cuối năm

119 Toán Luyện tập chung (tr

181)

C
H
IỀ
U

167 Luyện nói Luyện nói

86 Luyện

toán

Luyện toán

168 Luyện viết Luyện viết

NĂM

9/7/2020

SÁ
N
G

425 Tập Viết Tô chữ U, Ư

426 Chính tả Ò...ó...o

120 Toán Ôn tập và kiểm tra

cuối HKII

https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188
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Tham khảo: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-1

Thể dục

C
H
IỀ
U

87 Luyện

toán

Luyện toán

169 Luyeän

viết

Luyện viết

Mĩ thuật

SÁU

10/7/2020

SÁ
N
G

427 Tập đọc Kiểm tra cuối HKII

428 Tập đọc Kiểm tra cuối HKII

429 Kể chuyện Kiểm tra cuối HKII

Sinh Hoạt

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-1
https://vndoc.com/
https://vndoc.com/support/contact/tel:+842422426188

